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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 521/TTr-STNMT ngày 24 tháng 9 năm 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1781/SNV-TCBM ngày 01 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Tờ trình số 521/TTr-STNMT ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án bảo đảm nội dung tiến độ và hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục để triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thẩm định, lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế các giải pháp phần mềm công nghệ thông tin.

2. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan theo chức năng.

3. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Chiến Thắng
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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		 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                     Nha Trang, ngày 24 tháng 9 năm 2010







TỜ TRÌNH


Về việc Xây dựng đề án triển khai thực hiện 

mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại




Kính gửi: 


                                                  -  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;


                                                  -  Sở Nội vụ Khánh Hòa.


Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;


Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh;


Căn cứ Công văn số 2802/UBND-VP ngaỳ 08 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại.


Để tạo chuyển biến mạnh mẽ nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án triển khai áp dụng mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại như sau:


I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý


1. Sự cần thiết

Triển khai Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các biện pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, việc nâng cấp cơ sở vật chất bước đầu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp đón, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. 


Tuy nhiên, so với yêu cầu Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở còn chật hẹp, chưa được trang bị đầy đủ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hạn chế trên làm giảm hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 


Do vậy, việc xem xét triển khai áp dụng mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở là rất cần thiết nhằm làm thay đổi tích cực bộ mặt của sở, từng bước chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa quy trình giải quyết công việc. Thông qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc thoáng mát, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, đem lại sự hài lòng tối đa cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.


2. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;


- Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;


- Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 tỉnh Khánh Hòa;


- Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;


- Căn cứ Công văn số 2802/UBND-VP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại.


II. Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện


1. Xây dựng bộ mặt cơ quan hành chính, tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả văn minh, lịch sự, hiện đại, đề cao trách nhiệm phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, qua đó tạo thuận lợi, đem lại sự hài lòng tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc tại Sở.


2. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trực tuyến qua mạng internet, bảo đảm chính xác, minh bạch, đơn giản hóa, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc, thủ tục hành chính nhờ hiện đại hóa quy trình xử lý công việc.


Việc thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại gắn chặt với triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, góp phần tích cực thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính.


3. Bảo đảm sự giám sát của lãnh đạo cơ quan hành chính, của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhờ các hệ thống hỗ trợ hiện đại.


4. Tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.


III. Khảo sát hiện tại


Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện một cửa trên các lĩnh vực: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm (Đăng ký góp vốn, Đăng ký thế chấp, Xóa đăng ký góp vốn, Xóa đăng ký thế chấp..); Cấp phép hoạt động tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc cần khắc phục:


1. Cơ sở vật chất

- Hiện Sở có chỉ có 1 phòng tiếp nhận và trả hồ sơ một cửa tại Sở với diện tích khoảng 20 m2. Bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại 35 Yết Kiêu phải ghép với phòng làm việc của Phòng Nghiệp vụ


- Bộ phận một cửa chưa được trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống xếp hàng, phương tiện giải trí cho khách ngồi chờ (tivi, máy điều hòa).


2. Ứng dụng Công nghệ thông tin

- Website của Sở hiện đang hoạt động nhưng chưa khai thác hết chức năng. 


- Hệ thống máy tính và máy in đã được trang bị (01 máy tính, 01 máy in) nhưng cấu hình, dung lượng thấp và đã hết hạn sử dụng.


3. Nhân sự

Hiện tại Sở đã bố trí 01 cán bộ chuyên trách tại bộ phận một cửa, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cử 01 cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ.


IV. Đề xuất phương án triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở 


1. Về mô hình tổ chức thực hiện

Sau khi nghiên cứu, đánh giá các đặc điểm của Sở, và qua khảo sát các mô hình một cửa đã triển khai thí điểm tại huyện Ninh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở có các nội dung chủ yếu sau:


a) Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức bộ máy, nhân sự của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:


- Bố trí cán bộ, công chức chuyên trách có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, am hiểu về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, có khả năng giao tiếp tốt. Các lĩnh vực được bố trí cán bộ tiếp nhận và trả kết quả gồm:  


+  Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 09 thủ tục (Chi cục Quản lý đất đai thực hiện);

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký góp vốn, đăng ký xóa góp vốn, đăng ký thế chấp, đăng ký xóa thế chấp: 28 thủ tục (chuyển từ Bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại 35 - Yết Kiêu);

+ Cấp phép hoạt động khoáng sản: 22 thủ tục (Phòng khoáng sản - Địa chất thực hiện);

+ Cấp phép hoạt động tài nguyên nước: 11 thủ tục (Phòng Nước - Khí tượng thủy văn thực hiện);

+ Cấp phép hoạt động lĩnh vực Khí tượng thủy văn : 04 thủ tục (Phòng Nước - Khí tượng thủy văn thực hiện);

+ Cấp phép hoạt động Đo đạc bản đồ, thẩm định Dự toán - thiết kế kỹ thuật các công trình Đo đạc bản đồ: 06 thủ tục (Chi cục Quản lý đất đai thực hiện);

+ Thẩm định báo cáo tác động môi trường, cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: 10 thủ tục (Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện).


Tổng số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Bộ phận một cửa là: 90 thủ tục hành chính


Thủ tục hành chính dự kiến đưa lên trực tuyến qua Website của Sở là: Đăng ký họat động Đo đạc bản đồ.


- Phân công Phó Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


- Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó quy định cụ thể vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ phận có liên quan, cơ chế, quy trình phối hợp giải quyết công việc, thủ tục hành chính để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc, thủ tục cho khách đến liên hệ công tác.


b) Bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Phòng làm việc được bố trí nơi dễ nhận biết, trang trọng, lịch sự, có bảng tên và bảng hướng dẫn rõ ràng để khách hàng tiện liên hệ, có chỗ để xe thuận lợi cho khách hàng.


- Về diện tích: tối thiểu 40m2 (cần có kế hoạch cải tạo, nâng cấp để tăng diện tích); bố trí ít nhất 50% diện tích làm nơi ngồi chờ cho khách hàng. 


- Không gian giao tiếp giữa cán bộ một cửa với khách hàng được thiết kế khoa học, lịch sự, trong đó đặc biệt phải tạo môi trường bình đẳng trong quá trình giao tiếp.


c) Về giải pháp công nghệ thông tin

- Duy trì, nâng cấp Website của Sở để giải quyết thêm các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua mạng internet cho người dân và doanh nghiệp ở cấp độ 3, công khai các thủ tục hành chính trên Website của Sở . 


- Phần mềm tra cứu trạng thái hồ sơ (cho biết hồ sơ của khách hàng, đang ở công đoạn nào, bộ phận nào thụ lý, thời hạn trả kết quả,...).


d) Trang thiết bị gồm:


- Máy tính nối mạng để công dân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu thủ tục hành chính; tra cứu trạng thái hồ sơ (bằng cách nhập số biên nhận);

- Thiết bị tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng mã vạch;

- Màn hình cảm ứng để phục vụ tra cứu tại chỗ;

- Camera giám sát nối với màn hình plasma có chức năng ti vi để theo dõi các hoạt động của công chức thuộc bộ phận một cửa và khách hàng;

- Các thiết bị hiện đại cần thiết khác;

Ngoài ra, còn có bảng niêm yết các thông tin như: Nội quy làm việc, lịch làm việc, các thông tin liên quan, số điện thoại đường dây nóng và hòm thư góp ý.


- Trang bị cho công chức ở bộ phận một cửa gồm: Bàn làm việc, ghế ngồi, máy in, máy scan, điện thoại - fax, tủ đựng tài liệu, két sắt (nếu cần thiết);

- Trang bị phục vụ khách đến liên hệ công tác: Phải bố trí đầy đủ, tiện nghi ghế ngồi chờ, bàn viết, ghế ngồi làm việc, điều hoà nhiệt độ, nước uống;

- Trang thiết bị dịch vụ: Máy in, máy photocopy để photo tài liệu hoặc in các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp mẫu hồ sơ, văn phòng phẩm theo yêu cầu của khách hàng.


2. Nội dung đầu tư

- Chỉnh sửa, mở rộng phòng một cửa, bao gồm: Nâng cấp phòng một cửa hiện tại và lấy phòng làm việc của Phó Chánh Văn phòng (phá bức tường ngăn cách, sơn sửa lại) làm phòng một cửa; sửa lại nhà xe để bố trí phòng làm việc cho Phó Chánh văn phòng:


- Trang bị máy điều hòa, bàn ghế, tivi, máy tính, máy scan tra cứu cho khách hàng.


- Trang bị camera quan sát, màn hình cảm ứng .


- Trang bị hệ thống bảng điện báo để hiển thị các thông tin nóng của Sở.


3. Khái toán kinh phí

3.1. Chỉnh sửa, mở rộng phòng một cửa   :   150.000.000 đồng


3.2. Mua sắm thiết bị: 


- Máy điều hòa (3 bộ)
:
30.000.000 đồng


- Bàn ghế  làm việc cho 06 người
:  
50.000.000 đồng


- Máy tính cảm ứng (01 bộ)  
:
13.000.000 đồng


- Máy tính làm việc (6 bộ) 
:
60.000.000 đồng


- Máy in (01 cái)
:
6.000.000 đồng


- Máy scan (1 cái)
:
15.000.000 đồng


- Tivi (1 cái)
:
12.000.0000 đồng


- Ghế ngồi cho khách
:
12.000.000 đồng


- Camera quan sát
:
15.000.000 đồng


- Bảng điện tử hiển thị tin
:
45.000.000 đồng


- Các phần mềm thực hiện
:
527.000.000 đồng   gồm:

		+ Phần mềm tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo mô hình một cửa (phần mềm một cửa điện tử), cập nhật, theo dõi tình trạng hồ sơ đến các phòng ban

		:

		175.000.000 đồng



		+ Phần mềm tra cứu thông tin Kiosk

		:

		53.000.000 đồng



		+ Phần mềm tra cứu hồ sơ bằng mã vạch

		:

		37.000.000 đồng



		+ Phần mềm tra cứu thông tin qua hệ thống tin nhắn điện thoại

		:

		55.000.000 đồng



		+ Phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các phòng, đơn vị thuộc Sở TNMT 

		:

		97.000.000 đồng



		+ Nâng cấp Website và đưa 01 thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến cấp độ 3 lên Website của Sở

		:

		70.000.000 đồng



		+ Nâng cấp và triển khai phần mềm tại Văn phòng Đăng ký QSD đất 35 - Yết Kiêu)

		:

		40.000.000 đồng



		- Các thiết bị khác

		:

		15.000.000 đồng





Tổng cộng :  950.000.000  đồng (Chín trăm năm mươi triệu đồng)


4. Về tiến độ triển khai thực hiện: 2010 – 2011


Lập đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Quý III năm 2010. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí, tiến độ thực hiện như sau:


- Sửa chữa phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị và hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng các phần mềm: Quý I năm 2011


- Vận hành thử: tháng 3 năm 2011


- Khai trương vào Quý II năm 2011. 


5. Về bố trí kinh phí thực hiện

- Kinh phí đầu tư: do ngân sách tỉnh cấp. 


- Kinh phí vận hành: trong kinh phí hàng năm của Sở. Riêng kinh phí duy trì Website để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cấp độ 3 đề nghị tỉnh cấp bổ sung hàng năm.


IV. Tổ chức thực hiện


1. Thành lập Tổ công tác theo dõi, giám sát để giúp Sở thực hiện đề án.


2. Phối hợp chặc chẽ với Sở Nội vụ, Sở Thông tin truyền thông để triển khai thực hiện.


Trên đây là phương án triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Tài nguyên và Môi trường.


Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt và cho triển khai thực hiện.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 403/STNMT-VP ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.


		

		KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Hưng






























































































